
1. Họ và tên thường dùng: Y BION NIÊ

2. Họ và tên khai sinh:       Y BION NIÊ 

3. Các bí danh/tên gọi khác: 

4. Ngày, tháng, năm sinh: 30/8/1978.             5. Giới tính: Nam.

6. Quê quán: Xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

7. Nơi đăng ký thường trú:  Xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh 
Đắk Lắk.

Nơi ở hiện nay: Xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 240564585

    Ngày cấp: 12/9/2011.                  Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk.

9. Dân tộc: Ê đê.                  10. Tôn giáo: Không.

11. Trình độ hiện nay: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Hành chính.

- Lý luận chính trị: Cử nhân.

- Ngoại ngữ: Anh văn trình độ B.

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

13. Chức vụ trong cơ quan công tác: Phó Bí thư Huyện ủy Krông Năng

14. Nơi làm việc: Huyện ủy Krông Năng

15. Ngày vào Đảng: 19/12/2000;                     Số thẻ đảng viên: 37006226

- Ngày chính thức: 19/12/2001.

- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Huyện uỷ Krông Năng

- Ngày ra khỏi Đảng: Không.

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể:

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:

17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.
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18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen tỉnh hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ năm 2014.

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.

20. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không.

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016; đại biểu HĐND 
huyện Krông Năng khoá VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn 
vị nào? ở đâu?

Từ tháng 4/1998
đến tháng 9/1999

Trưởng Ban Văn hóa - Thông tin xã Ea Hồ, huyện Krông Năng

Từ tháng 9/1999
đến tháng 01/2002

Bí thư Đoàn xã Ea Hồ, huyện Krông Năng

Từ tháng 02/2002
đến tháng 10/2005

Cán bộ Huyện đoàn Krông Năng

Từ tháng 11/2005
đến tháng 12/2005

Phó Bí thư Huyện đoàn Krông Năng

Từ tháng 01/2006
đến tháng 8/2010

HUV, Bí thư Huyện đoàn Krông Năng

Từ tháng 9/2010
đến tháng 5/2011

UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Krông Năng

Từ tháng 5/2011
đến tháng 7/2015

UVTV, Chủ tịch HĐND huyện Krông Năng

Từ tháng 7/2015 
đến nay

Phó Bí thư huyện ủy Krông Năng



1. Họ và tên thường dùng: TRẦN PHÚ HÙNG

2. Họ và tên khai sinh:      TRẦN PHÚ HÙNG

3. Các bí danh/tên gọi khác: 

4. Ngày, tháng, năm sinh: 25/01/1968; Giới tính: Nam

6. Quê quán: Xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

7. Nơi đăng ký thường trú: Phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột.

Nơi ở hiện nay:  49/22 đường Y Ơn, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
Lắk

8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 240854489; 

Ngày cấp: 05/3/2003;               Nơi cấp: Công an tỉnh Đăk Lăk

9. Dân tộc: Kinh                                10. Tôn giáo: Không

11. Trình độ hiện nay 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Đà Lạt, Học viện Báo chí - Tuyên truyền

- Học hàm: Thạc sỹ

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Anh văn trình độ B1 (khung Châu Âu).

12. Nghề nghiệp hiện nay:  Cán bộ 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ 
tịch HĐND huyện Krông Năng.

14. Nơi làm việc: Huyện ủy Krông Năng

15. Ngày vào Đảng: 10/8/1995;                 Số thẻ đảng viên: 2911492

- Ngày chính thức: 10/8/1996

- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Huyện ủy huyện Krông Năng

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

17. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt
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18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  02 Bằng khen của UBND tỉnh 
Đắk Lắk (năm 2008 và 2015); 01 Bằng khen của Tỉnh ủy năm 2015;

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng:  Không

20. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không

21. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Krông Năng, nhiệm kỳ: 2011 - 2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 
nào? ở đâu?

Từ tháng 6/1992 
đến 8/1995

Cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 9/1995 
đến 10/1997

Cán bộ Trung tâm Giáo dục truyền thông, tỉnh đoàn Đắk Lắk

Từ tháng 11/1997 
đến 9/1998

Phó giám đốc trung tâm Giáo dục truyền thông, tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Từ tháng 10/1998 
đến 3/2004

Giám đốc Trung tâm Giáo dục truyền thông, tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Từ tháng 4/2004 
đến 7/2007

Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, BTG Tỉnh ủy 
Đắk Lắk

Từ tháng 8/2007 
đến 9/2010

Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, BTG Tỉnh uỷ Đắk 
Lắk

Từ tháng 10/2010 
đến 6/2015

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Năng, Đắk Lắk

Từ tháng 7/2015 
đến nay

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Krông Năng, tỉnh 
Đắk Lắk.



1. Họ và tên thường dùng:    PHẠM HÁT

2. Họ và tên khai sinh:          PHẠM HÁT

3. Các bí danh/tên gọi khác: Không

4. Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1963  ;  5. Giới tính: Nam

6. Quê quán:  Xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

7. Nơi đăng ký thường trú: Số 56/10 Nguyễn Thiếp, phường Tự 
An, thành phố Buôn Ma Thuột

Nơi ở hiện nay:  Số 56/10 Nguyễn Thiếp, phường Tự An, thành 
phố Buôn Ma Thuột 

8. Số CMND: 240022807;  Ngày cấp:  22/6/2009;   

                                            Nơi cấp:   Công an tỉnh Đắk Lắk

9. Dân tộc: Kinh ;                                      10. Tôn giáo: Không

11. Trình độ hiện nay:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật, Cao đẳng quân sự

- Học vị: Không                 ;    Học hàm: Không

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Ngoại ngữ: Anh văn B

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Ban Pháp chế của HĐND 
tỉnh

14. Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk

15. Ngày vào Đảng: 25/02/1986

- Ngày chính thức: 25/02/1987 ;      Số thẻ đảng viên: 37.000088

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên, Thành viên Đảng Đoàn HĐND

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Luật gia tỉnh

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh
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17. Tình trạng sức khỏe:  Tốt

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ Tướng Chính 
phủ khen năm 2013 và nhiều bằng khen của UBND tỉnh.

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Không

20. Là đại biểu Quốc hội: Không

21. Là đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, 
tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 02 năm 1982 
đến tháng 6 năm 1982

Chiến sỹ mới

Từ tháng 6 năm 1982 
dến tháng 9 năm 1983

Chiến sỹ Đồn 2, Biên phòng tỉnh Đắk Lắk 

Từ tháng 9 năm 1983 
đến tháng 6 năm 1986

Học viên trường sỹ quan Lục quân 3

Từ tháng 6 năm 1986 
đến tháng 9 năm 1989

Trợ lý Nghiệp vụ Cục 11, Tổng cục Tình báo, Bộ Quốc phòng

Từ tháng 9 năm 1989 
đến tháng 6 năm 1996

Chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk

Từ tháng 6 năm 1996 
đến tháng 8 năm 1998

Chánh văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk

Từ năm 2001 đến 
tháng 11 năm 2004

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk

Từ tháng 11 năm 2004 
đến tháng 10 năm 2010

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk

Từ tháng 10 năm 2010 
đến tháng 02 năm 2014

Tỉnh Ủy viên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk, 
kiêm nhiệm trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Từ tháng 02 năm 2014 
đến tháng 7 năm 2015

Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy Krông Năng, kiêm nhiệm trưởng 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Từ tháng 8 năm 2015 
đến nay

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Lắk



1. Họ và tên thường dùng:    PHAN VIẾT NGHĨA
2. Họ và tên khai sinh:          PHAN VIẾT NGHĨA
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 16/4/1962  ;  5. Giới tính: Nam
6. Quê quán:  Xã Hương Bình, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
7. Nơi đăng ký thường trú: TDP 1, Thị trấn Krông Năng, huyện 
Krông Năng tỉnh Đắk Lắk
Nơi ở hiện nay:  TDP 1, Thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng  
tỉnh Đắk Lắk
8. Số CMND: 241261219;  Ngày cấp:  03/01/2008;   
    Nơi cấp:   Công an tỉnh Đắk Lắk

9. Dân tộc: Kinh;                 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:  

- Giáo dục phổ thông: 10/10
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế
- Học vị: Không	 Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh A

12. Nghề nghiệp hiện nay:  Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Phòng Dân tộc huyện 
Krông Năng  tỉnh Đắk Lắk.
14. Nơi làm việc: Phòng Dân tộc huyện Krông Năng  tỉnh Đắk Lắk.
15. Ngày vào Đảng: 31/8/1983

- Ngày chính thức: 29/02/1985;      Số thẻ đảng viên: 37003724
- Chức vụ trong Đảng:  Không

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

17. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

- Huy chương vì Nghĩa vụ Quốc tế của Bộ Quốc phòng năm 1983
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- Bằng khen Bộ Quốc phòng năm 1985.
- Bằng khen của UBND tỉnh năm 2008 và giai đoạn từ năm 2011-2015.
- Kỷ niệm chương 20 năm ngành Thống kê do Bộ KH&ĐT trao tặng.

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Không 
bị kỷ luật, không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu HĐND huyện Krông Năng nhiệm kỳ: 2011-2016. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, 
tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 4/1981 
đến tháng 4/1982

Bộ đội huấn luyện quân sự chính trị tại E72 Cục Quân Báo – Bộ Tổng 
Tham mưu

Từ tháng 5/1982 
đến tháng 7/1982

Trung sĩ trinh sát kỹ thuật tại Bạc Liêu

Từ tháng 8/1982 
đến tháng 6/1985

Quân Tình nguyện Việt Nam tại Campuchia

Từ tháng 7/1985 
đến tháng 11/1985

Trợ lý Sở chỉ huy Trung đoàn 72 Cục Quân báo – Bộ Tổng Tham mưu.

Từ tháng 12/1985 
đến tháng 8/1991

Chuyền ngành về Cục quản lý đường bộ IV Vinh – Nghệ An

Từ tháng 9/1991 
đến tháng 7/1995 

Nhân viên Công ty cà phê Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 8/1995 
đến tháng 5/2011

Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 6/2011 
đến tháng 10/2014

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Krông Năng  tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 11/2014 
đến nay

Trưởng Phòng Dân tộc huyện Krông Năng  tỉnh Đắk Lắk.



1. Họ và tên thường dùng: VÕ THANH XUÂN

2. Họ và tên khai sinh:       VÕ THANH XUÂN

3. Các bí danh/tên gọi khác:

4. Ngày, tháng, năm sinh: 18/8/1978.             5. Giới tính: Nam.

6. Quê quán: Xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

7. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Tân Lập 2, xã Pơng Drang, huyện 
Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Nơi ở hiện nay: Thôn Tân Lập 6, xã Pơng Drang, huyện Krông 
Búk, tỉnh Đắk Lắk.

8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 240493595;     

    Ngày cấp: 06/7/2009;          Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk 

9. Dân tộc: Kinh.                                            10. Tôn giáo: Không.

11. Trình độ hiện nay: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông Lâm.

- Ngoại ngữ: Anh văn trình độ B.

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

13. Chức vụ trong cơ quan công tác: 

14. Nơi làm việc: Văn phòng HĐND và UBND huyện Krông Năng.

15. Ngày vào Đảng:

- Ngày chính thức: 

- Chức vụ trong Đảng: 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan chính quyền.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ quan chính 
quyền.

17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
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TỈNH ĐẮK LẮK NHIỆM KỲ 2016 - 2021

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không

20. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức,        
đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 7/2006 - 
12/2013

Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 
Krông Năng

Từ tháng 01/2014 
đến nay

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện Krông Năng




